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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 16 tháng 10 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

01:00 Gt Equality 2.8/5.2 107 6815 Nil LHDNS 2ALHD P0 Đinh Trọng Mạnh/PTSC 

01:00 Phúc Hải 18 5.4/5.6 94 4998 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

02:00 PTS Hải Phòng 03 3.0/5.0 99 4998 Ptsc 05;06 LHDNS P0 2ALHD Đồng Ngọc Thanh/Vipco 

03:00 Quang Vinh Star 3.0/4.0 113 9228 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Nguyễn Hữu Thái/Vitaco 

05:00 Phương Bắc 07 3.0 79 4125 Nil Tổng hợp Cầu 7 P0 Nil 

05:00 Guangzhou Star 4.1/6.1 122 7940 VAS 3006;3008 Tổng hợp 2AQT P0 Đinh Trọng Mạnh/Kpb 

06:00 Khang Dương 16 1.0/2.6 78 2831 Nil  Tổng hợp Cầu 2 Khu neo Nil 

06:00 TAIZE XING 319 6.5/8.0 147 16534 VAS 3006;08 Tổng hợp P0 2AQT KBP 

06:00 SEAGULL LUCKY 3.6/8.0 136 12947 NB:01;TD;01 Tổng hợp P0 Cầu 2 Đồng Ngọc Thanh/Nil 

06:00 SHAN HU HAI 4.6/6.5 179 39765 Nil Tổng hợp P0 Khu neo LP 

06:00 Tai Ze Xing 319 6.1/7.1 147 15684 Vas:3006;3008 Tổng hợp Khu neo 2AQT Nguyễn Hữu Thái/KPB 

07:00 Gia Vượng 18 0.5/1.8 79 3570 Nil Tổng hợp Bến than P0 Nil 

07:00 Việt Hoàng 01 3.8/3.8 74 3788 Nil Tổng hợp Cầu 2 Khu neo Nil 

08:00 Hà Hải 86 5.0/5.0 76 2852 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

08:30 Long Sơn 39 5.6 79 4154 Nil Tổng hợp Cầu 9 Cầu 7 Nil 

09:00 Thắng Đạt 01 1.0/3.0 72 3685 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

10:00 Petrolimex 15 4.4/5.7 159 17960 PTSC 05; 06 LHDNS 4BLHD P0 Lê Út Đăng/Vipco 

10:30 Trường Nguyên 135-01 2.1/4.5 142 13209 SH 02; TĐ 01 Tổng hợp Cầu 3 P0 Đinh Trọng Mạnh/Sunrise 

10:30 Phúc Thuận 69 1.5/4.0 92 5087 Vas:3006 Tổng hợp Khu neo 3QT Vũ Thanh Tùng/Nil 

11:30 Vũ Đình 09 3.5 89 5483 LS 136 Tổng hợp Khu neo Cầu 8/9 Đồng Ngọc Thanh/Nil 

12:00 Minh Quang 01 4.0 126 10942 SH 02; TĐ 01 Tổng hợp Cầu 3 P0 Nguyễn Hữu Thái/Nil 

12:00 Nam Phát 02 0.5/2.8 79 3090.3 Nil Tổng hợp 3QT P0 Nil 



13:00 Pu Sheng 6 10.5/10.6 162 28233 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil/KPB 

13:00 TONG CHENG 198 2.0/4.0 96 5236 TD:01 Tổng hợp P0 Cầu 3 Lê Út Đăng/Sao Việt 

13:00 Pu Sheng 10.5/10.6 162 28233 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KBP 

13:00 Kiev 30./3.6 20 57 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Haivan 

13:30 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Đinh Trọng Mạnh/PTSC 

14:00 Seastar Hawk 4.3/6.5 182 40355 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Kbp 

14:30  Vũ Đình 135 3.5 102 6996 LS 135 Tổng hợp Cầu 9 Khu neo Lê Tuấn Dũng /Nil 

14:30 Hồng Đức 01 3.4/5.0 109 6757 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD PS Vũ Thanh Tùng/PVT 

15:30 Ls Venus 4.0/6.0 127 12873 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Đồng Ngọc Thanh/NK 

16:00 Hải Thành 26 1.0/3.0 79 2976 Nil Tổng hợp Cầu 4 Khu neo Nil 

16:00 Thắng Đạt 01 1.0/3.0 72 3685 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil  

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 15.10.2025 

17:00 Tường Lâm 79 2.6/2.6 79 3.030 Nil  Tổng hợp P0 Cầu 4 

Nil 

Cập mạn Hoài Sơn 58 

 Khi Mạnh Hùng 88 rời 

18:00 Hương Anh 59 3.0/5.0 79 3024 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT Nil 

18:00 Quang Anh 69 3.0/4.0 68 2236 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 
18:00 Seagull 09 1.0/3.6 91 5095 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Ptsc 

20:00 PTS Hải Phòng 03 3.0/5.0 97 6144 NIL LHD P0 Khu neo CT Vipco 

20:00 Hà Dương 68 1.0/3.0 79 5202 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

21:00 Gil 777 0.5/2.6 79 3239 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

21:00 Hồng Đức 01 3.4/5.0 109 6757 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Nguyễn Văn Thái/PVT 

22:00 Gia Linh 68 0.5/1.5 69 2355 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

22:00 Thành Đạt 08 1.8/2.2 79 2629 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

23:00 Brave 3.8/5.3 141 15601 NS:01;02 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Đinh Trọng Mạnh/NSCC 
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